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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng 

Các Hội thẩm nhân dân:    Ông Nguyễn Đình Tú  

                                            Bà Nguyễn Thị Tâm 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Đức Minh – Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm tham gia phiên toà: 

                                   Bà Trương Thùy Linh - Kiểm sát viên 

Trong ngày 11 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn 

Kiếm, Thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 309/2022/ TLST - 

HS ngày 12 tháng 12 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

309/2022/QĐXXST – HS ngày 29 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo: 

Nguyễn Tiến L, sinh năm: 1994; Nơi cư trú: P301B, Nhà 2 Tập thể B, 

phường C, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh, Tôn 

giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12; Họ và tên bố: 

Nguyễn Tiến T (đã chết), Họ và tên mẹ: Trần Lan P, sinh năm: 1966                              

Tiền án, tiền sự: Không 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/06/2022; Hiện tạm giam tại trại tạm 

giam số 1 Công an Thành phố Hà Nội - Có mặt tại phiên tòa.   

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt lại như sau: 

Khoảng 13 giờ 35 phút ngày 12/6/2022, tổ công tác Công an phường C trong 

khi làm nhiệm vụ đã phát hiện Lã Xuân Duy A (sinh ngày: 07/11/2004, trú tại: số 

37 ngõ 140/30 phố Đ, phường V, quận H, Hà Nội) có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến 

hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra, Duy A đã tự nguyện giao nộp cho tổ công tác 08 

điếu thuốc (dạng tự cuốn) bên trong đều chứa thảo mộc khô nghi là ma túy, Duy A 

khai nhận là “Cỏ Mỹ” mua của Nguyễn Tiến L với giá 640.000 đồng. Tổ công tác 

đã tiến hành tạm giữ, niêm phong tang vật và đưa Duy A về trụ sở công an phường 

C để làm việc.  

 Đến khoảng 19 giờ 00 phút ngày 12/6/2022, tổ công tác Công an 

phường C trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện Trần Tùng A (sinh năm: 2003, trú 

tại: số 44 ngõ 158 Phố N, phường N, quận Ba Đình, Hà Nội) có biểu hiện nghi vấn 

nên tiến hành kiểm tra. Tùng A tự nguyện giao nộp cho tổ công tác 03 điếu thuốc 

(dạng tự cuốn) bên trong đều chứa thảo mộc khô nghi là ma túy, Tùng A khai nhận 

là “Cỏ Mỹ” mua của Nguyễn Tiến L với giá 240.000 đồng. Tổ công tác đã tiến hành 

tạm giữ, niêm phong tang vật và đưa Tùng A về trụ sở công an phường C để làm 

việc.  

Tiến hành dẫn giải Lã Xuân Duy A, Trần Tùng A và xác định người bán “Cỏ 

Mỹ” cho Duy A, Tùng A là Nguyễn Tiến L. 

Tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Tiến L, tại địa chỉ: Nhà 2, P301B, tập 

thể B, phường C, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và thu giữ: 01 túi xách màu đen bên 

trong có: 26 túi nilon kích thước 5×7cm bên trong chứa thảo mộc khô; 02 túi nilon 

kích thước 22×30cm bên trong chứa thảo mộc khô; 20 túi nilong ích thước 5×7cm 

chưa qua sử dụng; 01 chiếc cân màu cam in dòng chữ Nhơn Hòa; 01 điện thoại di 

động nhãn hiệu Galaxy A02 màu xanh gắn sim 03633321884; 1.020.000 đồng.  

Tại Công văn số 3076 ngày 14/11/2022 của Viện khoa học hình sự - Bộ Công 

an xác định dạng tồn tại của ma túy trong thảo mộc trong Kết luận giám định số 

5601, 5602, 5603 ngày 31/8/2022 của Viện Khoa học hình sư: Các chất ma túy 
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FUB-144, FUB-AMB, 5F-MDMB-PICA và 4F-MDMB-BUTINACA được phun 

tẩm vào mẫu thảo mộc khô (mẫu thảo mộc khô là chất nang, không chứa chất ma 

túy). Ở điều kiện thường các chất FUB-144, FUB-AMB, 5F-MDMB-PICA và 4F-

MDMB-BUTINACA đều tồn tại ở trạng thái rắn. FUB-144, FUB-AMB, 5F-

MDMB-PICA và 5F-MDMB-PICA và 4F-MDMB-BUTINACA đều thuộc danh 

mục IIC, Nghị định 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 do Chính phủ ban hành (FUB-

144 có STT 165, FUB-AMB có số thứ tự 167, 5F-MDMB-PICA có số thứ tự 53, 

4F-MDMB-BUTINACA có số thứ tự 31) (BL số: 138). 

Tại Kết luận giám định số 3906 ngày 21/6/2022  Phòng kỹ thuật hình sự- 

Công an thành phố Hà Nội và Kết luận giám định số 5602 ngày 31/8/2022 của 

Viện khoa học hình sự- Bộ Công an kết luận hàm lượng ma túy cụ thể của từng 

loại ma túy FUB-144, FUB-AMB, 5F-MDMB-PICA và 4F-MDMB-BUTINACA 

trong mẫu tang vật thu giữ của Lã Xuân Duy A (BL số: 39, 43, 47):  

- Thảo mộc khô bên trong 07 điếu thuốc tự cuốn và 01 điếu thuốc tự cuốn đã 

qua sử dụng, đều có ma túy loại  FUB-144; ma túy loại FUB-AMB, 5F-MDMB-

PICA và ma túy loại 4F-MDMB- BUTICANA, tổng khối lượng: 1,210 gam trong 

đó PC09 trích mẫu 0,435 gam, còn lại 0,775 gam; 

- Hàm lượng FUB- 144 trong mẫu thảo mộc màu xanh gửi giám định là 

21,7%. Khối lượng FUB-144 trong 0,775gam mẫu giám định là 0,168 gam; 5F- 

MDMB-PICA có trong mẫu gửi giám định rất nhỏ, dưới giới hạn định lượng của 

phương pháp nên không xác định được hàm lượng, khối lượng của 5F-MDMB-

PICA trong mẫu gửi giám định; hiện Trung tâm giám định ma túy chưa có mẫu 

chuẩn giám định hàm lượng chất ma túy FUB-AMB và 4F-MDMB-BUTINACA; 

Như vậy, khối lượng ma túy FUB- 144 trong 1,210 gam thảo mộc thu giữ của 

Lã Xuân Duy A là 0,262 gam, không đủ căn cứ xác định khối lượng chất ma túy 

5F-MDMB-PICA, FUB-AMB và 4F-MDMB-BUTINACA. 

Tại Kết luận giám định số 3905 ngày 21/6/2022 của Phòng Kỹ thuật hình 

sự- Công an thành phố Hà Nội và Kết luận giám định số 5601 ngày 31/8/2022 
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của Viện khoa học hình sự- Bộ Công an kết luận về hàm lượng ma túy cụ thể 

của từng loại ma túy FUB-144, FUB-AMB, 5F-MDMB-PICA và 4F-MDMB-

BUTINACA trong tang vật thu giữ của Trần Tùng A (BL số: 81, 85, 89): 

-  02 điếu thuốc tự cuốn và 01 điếu thuốc tự cuốn đã qua sử dụng thu giữ đều 

có ma túy loại FUB- 144, ma túy loại FUB- AMB, ma túy loại 5F-MDMB-PICA và 

ma túy loại 4F-MDMB-BUTICANA, tổng khối lượng: 0,456gam trong đó PC09 

trích mẫu 0,168 gam, còn lại 0,288 gam; 

- Hàm lượng FUB-144 trong mẫu thảo mộc gửi giám định là 19,79%. Khối 

lượng FUB-144 trong 0,288gam mẫu gửi giám định là 0,056 gam; 

- Hàm lượng 5F-MDMB-PICA trong mẫu thảo mộc gửi giám định là 0,24%, 

khối lượng 5F-MDMB-PICA trong 0,288gam mẫu gửi giám định là 0,0006gam;  

- Hiện Trung tâm giám định ma túy chưa có mẫu chuẩn giám định hàm lượng 

chất ma túy FUB-AMB và 4F-MDMB- BUTINACA; 

Như vậy, khối lượng ma túy FUB- 144 và 5F-MDMB-PICA trong 0,456 gam 

thảo mộc thu giữ của Trần Tùng A là 0,093 gam, không đủ căn cứ xác định khối 

lượng chất ma túy FUB-AMB và 4F-MDMB-BUTINACA. 

Tại Kết luận giám định số 3916 ngày 21/6/2022 của Phòng Kỹ thuật hình 

sự- Công an thành phố Hà Nội và Kết luận giám định số 5603 ngày 31/8/2022 

của Viện khoa học hình sự- Bộ Công an về hàm lượng ma túy cụ thể của từng 

loại ma túy FUB-144, FUB-AMB, 5F-MDMB-PICA và 4F-MDMB-BUTINACA 

trong tang vật thu giữ của Nguyễn Tiến L (BL số : 127, 131, 135) 

- Thảo mộc khô bên trong 26 túi ni lông đều có ma túy loại FUB- 144, ma túy 

loại FUB- AMB, ma túy loại 5F-MDMB-PICA và ma túy loại 4F- MDMB-

BUTINACA, tổng khối lượng: 53,860 gam trong đó PC09 trích mẫu 5,195 gam, 

còn lại 48,665 gam; Thảo mộc khô bên trong 01 túi ni lông kích thước (22×30)cm 

không tìm thấy chất ma túy, khối lượng: 485,415gam; Thảo mộc khô bên trong 01 
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túi ni lông kích thước (22×30)cm không tìm thấy chất ma tuý, khối lượng: 411,212 

gam; 01 cân màu cam có chữ “Nhơn Hòa” không dính chất ma túy (BL số: 131).  

- Hàm lượng FUB-144 và 5F-MDMB-PICA trong mẫu 48,665 gam thảo mộc 

khô gửi giám định là FUB-144: 10,84%; 5F-MDMB-PICA: 0,22%;  

- Khối lượng FUB-144 VÀ 5F-MDMB-PICA trong mẫu 48,665 gam thảo 

mộc khô gửi giám định là: FUB-144: 5,275 gam; 5F-MDMB-PICA: 0,107gam; 

Hiện tại Viện Khoa học hình sự chưa có mẫu chuẩn của FUB-AMB và 4F-MDMB-

BUTINACA nên không thể giám định được hàm lượng và khối lượng của FUB-

AMB và 4F-MDMB-BUTINACA. 

Như vậy, khối lượng ma túy FUB- 144 và 5F-MDMB-PICA trong 53,860 

gam thảo mộc thu giữ của Nguyễn Tiến L là 5,956 gam, không đủ căn cứ xác định 

khối lượng chất ma túy FUB-AMB và 4F-MDMB-BUTINACA. 

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Tiến L ban đầu khai: Ngày 13/5/2022, L sử 

dụng số điện thoại 0362321884 gọi điện vào số 0902760676 của bạn xã hội tên T 

hỏi mua 32 túi nilon ma túy “Cỏ Mỹ” với giá  250.000 đồng/ túi và 02 túi thảo mộc 

“Tobaco” với giá 8.000.000 đồng. Khi đi đến khu vực đê N, L gặp T để nhận ma 

túy. Sau đó, L mang ma túy về nhà rồi lấy 06 túi nilon kích thước 5×7cm có chứa 

ma túy “Cỏ Mỹ’ cuốn thành 42 điếu và bán trái phép ma túy “Cỏ Mỹ” nhiều lần, cụ 

thể như sau: Bán cho Trần Tùng A 03 lần (không nhớ rõ thời gian, địa điểm và số 

lượng ma túy); Bán cho các khách có tài khoản mạng xã hội Zalo tên “C”, “B”, 

“Nguyễn Văn M” (không biết tên, tuổi, địa chỉ hay số điện thoại); Bán cho khách có 

tài khoản mạng xã hội Facebook có tên “N”, “H” (không biết tên, tuổi, địa chỉ, số 

điện thoại). Nhưng L không nhớ rõ số lượng mỗi lần bán. Khoảng 13 giờ 30 phút 

ngày 12/6/2022, L bán thành công 08 điếu “Cỏ Mỹ” cho Lã Xuân Duy A với giá 

640.000 đồng tại khu vực cầu thang tầng 1 Khu Tập thể B. Đến khoảng 19 giờ cùng 

ngày, L tiếp tục bán thành công 03 điếu ma túy “Cỏ Mỹ” cho Trần Tùng A tại tầng 

3 Khu Tập thể B với giá 240.000 đồng. Từ ngày 05 đến ngày 12/6/2022, L đã bán 

hết điếu ma tuý “Cỏ Mỹ” và được hưởng lời 1.860.000 đồng. Trong đó, L đã tiêu 
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hết 840.000 đồng và còn 1.020.000 đồng đã giao nộp cho Cơ quan điều tra. Đối với 

số ma túy thu giữ tại nhà riêng của Nguyễn Tiến L gồm 26 túi nilon kích thước 

5×7cm trên trong chứa 53,860 gam ma túy loại FUB- 144 (10,84%), ma túy loại 5F-

MDMB-PICA (0,22%) và ma túy loại FUB- AMB, ma túy loại 4F- MDMB-

BUTINACA (chưa rõ hàm lượng), L khai cất giấu với mục đích bán kiếm lời. Đến 

ngày 08/7/2022, L thay đổi lời khai về việc đã mua 02 túi thảo mộc Tobaco kích 

thước 22x30cm với giá 8.000.000 đồng của 01 nam thanh niên không quen biết 

(không rõ tên tuổi, nơi ở tại khu vực đại lộ Thăng Long) với mục đích bán kiếm lời.  

Tại Cơ quan điều tra, Lã Xuân Duy A và Trần Tùng A khai phù hợp với lời 

khai của Nguyễn Tiến L về việc đã mua ma túy “Cỏ Mỹ” để sử dụng vào khoảng 13 

giờ 30 phút và 19 giờ ngày 12/6/2022 tại tầng 1 và tầng 3 Khu Tập thể B, phường 

C, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngoài ra, Tùng A còn khai nhận trước đó đã mua ma 

túy “Cỏ Mỹ” của Nguyễn Tiến L 03 lần nhưng không nhớ rõ thời gian, địa điểm và 

số lượng ma túy. Theo quy định của Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 

của Chính phủ, ma túy FUB-144, FUB-AMB, 5F-MDMB-PICA, 4F-MDMB-

BUTINACA là các chất ma túy khác ở thể rắn theo quy định tại điểm g khoản 1 

Điều 249 BLHS. Xét thấy, khối lượng ma túy FUB-144 có trong 1,210 gam thảo 

mộc thu giữ của Lã Xuân Duy A là 0,262 gam và khối lượng ma túy FUB- 144 và 

5F-MDMB-PICA trong 0,456 gam thảo mộc thu giữ của Trần Tùng A là 0,093 gam 

chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan điều tra đã xử phạt 

hành chính đối với Duy A và Tùng A về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Về các đối tượng có tài khoản mạng xã hội Zalo tên “C”, “B”, “Nguyễn Văn 

M”, Cơ quan điều tra đã xác minh tại Công ty Cổ phần VNG và không xác định 

được chủ tài khoản. Đối với các đối tượng có tài khoản mạng xã hội Facebook có 

tên “N”, “H”, do L khai không biết tên, tuổi, địa chỉ hay số điện thoại nên Cơ quan 

điều tra không có điều kiện xác minh làm rõ. Xét thấy, tài liệu điều tra ngoài lời 

khai của bị can thì không còn căn cứ nào khác chứng minh hành vi của bị can đã 

bán trái phép chất ma túy cho các đối tượng nêu trên. 
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Về đối tượng tên T bán ma túy sử dụng số thuê bao 0902760676, Cơ quan 

điều tra đã xác minh chủ đăng ký là bà Hoàng Minh N (sinh năm: 1964, trú tại: 148 

tổ 16 phường V, quận H, Hà Nội). Tại Cơ quan điều tra, bà N khai mua số thuê bao 

nêu trên từ năm 2008 và đến đầu năm 2021 đã đưa cho Đặng Sơn T (là con của bà 

N, sinh năm: 1987) để sử dụng. Tiến hành cho Nguyễn Tiến L nhận dạng và xác 

định Đặng Sơn T là người bán ma túy cho L vào ngày 13/5/2022. Hiện T vắng mặt 

tại địa phương. Cơ quan điều tra đã tách rút tài liệu và tiếp tục xác minh làm rõ hành 

vi của T để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.    

Bản Cáo trạng số 287/CT-VKS ngày 20/12/2022 Viện Kiểm sát nhân dân 

quận Hoàn Kiếm truy tố Nguyễn Tiến L về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”  

theo điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, Nguyễn Tiến L khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã 

truy tố. 

Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố luận tội: Qua xét hỏi, thẩm vấn tại 

phiên tòa, có đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Tiến L phạm tội Mua bán trái phép 

chất ma túy như nội dung bản cáo trạng truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

điểm b khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự 2015 xử 

phạt Nguyễn Tiến L từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù. Không áp dụng hình phạt bổ 

sung là phạt tiền.  

1) Vật chứng: Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) phong bì niêm phong số 

5602/KL-KTHS của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an được dán kín, trên các 

mép đều có chữ kí của Giám định viên Phạm Thị Thu H, cán bộ Cơ quan điều tra 

Phạm Sơn T và hình dấu đỏ của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an. Bên trong có 

chứa ma túy thu giữ của Lã Xuân Duy A: 01 (một) túi ni lông chứa thảo mộc màu 

xanh cắt vụn, khối lượng 1,210gam (PC09 – Công an TP.Hà Nội lấy mẫu giám định 

0,435gam, còn lại 0,775gam đều có ma túy loại FUB-144, ma túy FUB-AMB, ma 

túy loại 5F-MDMB-PICA và ma túy loại 4F-MDMB-BUTINACA; Viện khoa học 

hình sự – Bộ Công an lấy mẫu giám định 0,174gam, còn lại 0,601gam đều có ma 
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túy loại FUB-144, ma túy, ma túy FUB-AMB, ma túy loại 5F-MDMB-PICA và ma 

túy loại 4F-MDMB-BUTINACA). 

(Theo Kết luận giám định số 3906/KLGĐ-PC09 ngày 21/06/2022 của Phòng 

kỹ thuật hình sự - Công an TP. Hà Nội và các biên bản tạm giữ, niêm phong đồ vật, 

tài liệu bị tạm giữ, biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, biên 

bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định ngày 12/6/2022; Kết 

luận giám định số 5602/KL-KTHS ngày 31/8/2022 của Viện khoa học hình sự - Bộ 

công an và các biên bản tạm giữ, niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ, biên bản mở 

niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, biên bản đóng gói, niêm phong và 

giao, nhận lại đối tượng giám định ngày 09/9/2022); 01 (một) vỏ bao thuốc lá hiệu 

Thăng Long màu vàng; 01 (một) phong bì niêm phong số 5601/KL-KTHS được dán 

kín, trên các mép đều có chữ kí của Giám định viên Trương Mạnh C, cán bộ Cơ 

quan điều tra Phạm Sơn T và hình dấu đỏ của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an. 

Bên trong có chứa ma túy thu giữ của Trần Tùng A: 01 (một) túi ni lông chứa thảo 

mộc khô cắt vụn, khối lượng 0,456gam (PC09 – Công an TP.Hà Nội lấy mẫu giám 

định 0,168gam, còn lại 0,288gam đều có ma túy loại FUB-144, ma túy FUB-AMB, 

ma túy loại 5F-MDMB-PICA và ma túy loại 4F-MDMB-BUTINACA; Viện khoa 

học hình sự – Bộ Công an lấy mẫu giám định 0,186gam, còn lại 0,102gam đều có 

ma túy loại FUB-144, ma túy, ma túy FUB-AMB, ma túy loại 5F-MDMB-PICA và 

ma túy loại 4F-MDMB-BUTINACA). 

(Theo Kết luận giám định số 3905/KLGĐ-PC09 ngày 21/06/2022 của Phòng 

kỹ thuật hình sự - Công an TP. Hà Nội và các biên bản tạm giữ, niêm phong đồ vật, 

tài liệu bị tạm giữ, biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, biên 

bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định ngày 12/6/2022; Kết 

luận giám định số 5601/KL-KTHS ngày 31/8/2022 của Viện khoa học hình sự - Bộ 

công an và các biên bản tạm giữ, niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ, biên bản mở 

niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, biên bản đóng gói, niêm phong và 

giao, nhận lại đối tượng giám định ngày 09/9/2022); 01 (một) hộp giấy niêm phong 

số 5603/KL-KTHS được dán kín, trên các mép đều có chữ kí của Giám định viên 
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Lưu Mạnh H, cán bộ Cơ quan điều tra Phạm Sơn T và hình dấu đỏ của Viện khoa 

học hình sự - Bộ Công an. Bên trong có chứa tang vật thu giữ của Nguyễn Tiến L; 

01 (một) túi nilon chứa thảo mộc khô có tổng khối lượng 53,860gam (PC09 – 

CATP Hà Nội lấy mẫu 5,195gam, còn lại 48,665gam đều có ma túy loại FUB-144, 

ma túy FUB-AMB, ma túy loại 5F-MDMB-PICA và ma túy loại 4F-MDMB-

BUTINACA; Viện khoa học hình sự – Bộ Công an lấy mẫu giám định 2,324gam, 

còn lại 46,341gam đều có ma túy loại FUB-144, ma túy FUB-AMB, ma túy loại 5F-

MDMB-PICA và ma túy loại 4F-MDMB-BUTINACA). 

+ 01 (một) túi nilon kích thước 22x30cm bên trong chứa thảo mộc khô có 

tổng tổng khối lượng 485,415gam (PC09 – CATP Hà Nội lấy mẫu 12,892gam, còn 

lại 472,523gam không tìm thấy chất ma túy). 

+ 01 (một) túi nilon kích thước 22x30cm bên trong chứa thảo mộc khô có 

tổng tổng khối lượng 411,212gam (PC09 – CATP Hà Nội lấy mẫu 17,604gam, còn 

lại 393,608gam không tìm thấy chất ma túy). 

(Theo Kết luận giám định số 3907/KLGĐ-PC09 ngày 21/06/2022 của Phòng 

kỹ thuật hình sự - Công an TP. Hà Nội và các biên bản tạm giữ, niêm phong đồ vật, 

tài liệu bị tạm giữ, biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, biên 

bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định ngày 12/6/2022; Kết 

luận giám định số 5603/KL-KTHS ngày  31/8/2022 của Viện khoa học hình sự - Bộ 

công an và các biên bản tạm giữ, niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ, biên bản mở 

niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, biên bản đóng gói, niêm phong và 

giao, nhận lại đối tượng giám định ngày 09/9/2022). 

+ 26 (hai mươi sáu) vỏ túi nilon kích thước 5x7cm. 

+ 01(một) cân Nhơn Hòa màu cam. 

+ 20 (hai mươi) vỏ túi nilon kích thước 5x7cm chưa qua sử dụng; 

- 01(một) Sim điện thoại đã cũ. 
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- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại di động màu 

xanh (nhãn hiệu Samsung Galaxy A02 Imei1: 351389226405811, Imei2: 

352682486405813, máy cũ đã qua sử dụng, theo biên bản khám xét của Cơ quan 

Cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàn Kiếm ngày 13/6/2022). Tại thời điểm bàn 

giao máy không mở được để kiểm tra nên chất lượng, hiện trạng, nguồn gốc xuất xứ 

không rõ, không đối chiếu được số imei bên trong và 1.020.000 đồng 

Nói lời sau cùng: Bị cáo nhận thức được hành vi của bị cáo là vi phạm pháp 

luật, Viện Kiểm sát truy tố bị cáo là đúng và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

   NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Hoàn 

Kiếm, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 

định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi của bị cáo: - Khoảng 12h30’ ngày 12/6/2022, Nguyễn Tiến L 

đã bán trái phép 0,262 gam ma túy loại FUB-144, FUB-AMB, 5F-MDMB-PICA, 

4F-MDMB-BUTINACA cho Lã Xuân Duy A tại tầng 1 Nhà 2 Tập thể B, phường 

C, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; 

- Khoảng 18h35’ ngày 12/6/2022, L đã bán trái phép 0,093 gam ma túy loại 

FUB-144, FUB-AMB, 5F-MDMB-PICA, 4F-MDMB-BUTINACA cho Trần Tùng 

A tại tầng 3 Nhà 2 Tập thể B, phường C, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; 

- Ngoài ra, L còn cất giấu 5,956 gam là ma túy loại FUB-144, ma túy loại 

FUB-AMB, ma túy loại 5F-MDMB-PICA và ma túy loại 4F-MDMB-BUTINACA 
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với mục đích bán trái phép tại Phòng 301B Nhà 2 Tập thể B, phường C, quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội. Như vậy, có đủ căn cứ xác định bị cáo Nguyễn Tiến L phạm tội Mua 

bán trái phép chất ma túy theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình 

sự 2015, như lời luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm là 

đúng. 

Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ về tác hại của ma túy 

nhưng vì muốn kiếm tiền nhanh chóng, không bằng sức lao động chân chính nên đã 

thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.  

Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến những quy định của Nhà nước về quản 

lý các chất ma túy, gây mất trật tự trị an, làm gia tăng tệ nạn và các tội phạm về ma 

túy, gây ảnh hưởng tới sự phát triển lành mạnh của con người, hủy hoại sức khỏe, 

giảm khả năng lao động và là một trong những nguyên nhân gây ra các tội phạm 

khác nên cần áp dụng mức hình phạt tù tương xứng, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống 

xã hội một thời gian mới đủ tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe, phòng ngừa 

chung.  

Hội đồng xét xử xem xét bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình 

sự; có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 51 Bộ luật hình 

sự: phạm tội lần đầu, khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải để giảm nhẹ một phần 

hình phạt cho bị cáo. 

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo thu nhập không ổn định nên không áp dụng hình 

phạt bổ sung là phạt tiền.  

 [3] Biện pháp tư pháp: Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) phong bì niêm phong số 

5602/KL-KTHS của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an được dán kín, trên các 

mép đều có chữ kí của Giám định viên Phạm Thị Thu H, cán bộ Cơ quan điều tra 

Phạm Sơn T và hình dấu đỏ của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an. Bên trong có 

chứa ma túy thu giữ của Lã Xuân Duy A: 01 (một) túi ni lông chứa thảo mộc màu 

xanh cắt vụn, khối lượng 1,210gam (PC09 – Công an TP.Hà Nội lấy mẫu giám định 

0,435gam, còn lại 0,775gam đều có ma túy loại FUB-144, ma túy FUB-AMB, ma 
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túy loại 5F-MDMB-PICA và ma túy loại 4F-MDMB-BUTINACA; Viện khoa học 

hình sự – Bộ Công an lấy mẫu giám định 0,174gam, còn lại 0,601gam đều có ma 

túy loại FUB-144, ma túy, ma túy FUB-AMB, ma túy loại 5F-MDMB-PICA và ma 

túy loại 4F-MDMB-BUTINACA). 

(Theo Kết luận giám định số 3906/KLGĐ-PC09 ngày 21/06/2022 của Phòng 

kỹ thuật hình sự - Công an TP. Hà Nội và các biên bản tạm giữ, niêm phong đồ vật, 

tài liệu bị tạm giữ, biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, biên 

bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định ngày 12/6/2022; Kết 

luận giám định số 5602/KL-KTHS ngày 31/8/2022 của Viện khoa học hình sự - Bộ 

công an và các biên bản tạm giữ, niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ, biên bản mở 

niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, biên bản đóng gói, niêm phong và 

giao, nhận lại đối tượng giám định ngày 09/9/2022); 01 (một) vỏ bao thuốc lá hiệu 

Thăng Long màu vàng; 01 (một) phong bì niêm phong số 5601/KL-KTHS được dán 

kín, trên các mép đều có chữ kí của Giám định viên Trương Mạnh C, cán bộ Cơ 

quan điều tra Phạm Sơn T và hình dấu đỏ của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an. 

Bên trong có chứa ma túy thu giữ của Trần Tùng A: 01 (một) túi ni lông chứa thảo 

mộc khô cắt vụn, khối lượng 0,456gam (PC09 – Công an TP.Hà Nội lấy mẫu giám 

định 0,168gam, còn lại 0,288gam đều có ma túy loại FUB-144, ma túy FUB-AMB, 

ma túy loại 5F-MDMB-PICA và ma túy loại 4F-MDMB-BUTINACA; Viện khoa 

học hình sự – Bộ Công an lấy mẫu giám định 0,186gam, còn lại 0,102gam đều có 

ma túy loại FUB-144, ma túy, ma túy FUB-AMB, ma túy loại 5F-MDMB-PICA và 

ma túy loại 4F-MDMB-BUTINACA). 

(Theo Kết luận giám định số 3905/KLGĐ-PC09 ngày 21/06/2022 của Phòng 

kỹ thuật hình sự - Công an TP. Hà Nội và các biên bản tạm giữ, niêm phong đồ vật, 

tài liệu bị tạm giữ, biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, biên 

bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định ngày 12/6/2022; Kết 

luận giám định số 5601/KL-KTHS ngày 31/8/2022 của Viện khoa học hình sự - Bộ 

công an và các biên bản tạm giữ, niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ, biên bản mở 

niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, biên bản đóng gói, niêm phong và 
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giao, nhận lại đối tượng giám định ngày 09/9/2022); 01 (một) hộp giấy niêm phong 

số 5603/KL-KTHS được dán kín, trên các mép đều có chữ kí của Giám định viên 

Lưu Mạnh H, cán bộ Cơ quan điều tra Phạm Sơn T và hình dấu đỏ của Viện khoa 

học hình sự - Bộ Công an. Bên trong có chứa tang vật thu giữ của Nguyễn Tiến L; 

01 (một) túi nilon chứa thảo mộc khô có tổng khối lượng 53,860gam (PC09 – 

CATP Hà Nội lấy mẫu 5,195gam, còn lại 48,665gam đều có ma túy loại FUB-144, 

ma túy FUB-AMB, ma túy loại 5F-MDMB-PICA và ma túy loại 4F-MDMB-

BUTINACA; Viện khoa học hình sự – Bộ Công an lấy mẫu giám định 2,324gam, 

còn lại 46,341gam đều có ma túy loại FUB-144, ma túy FUB-AMB, ma túy loại 5F-

MDMB-PICA và ma túy loại 4F-MDMB-BUTINACA). 

+ 01 (một) túi nilon kích thước 22x30cm bên trong chứa thảo mộc khô có 

tổng tổng khối lượng 485,415gam (PC09 – CATP Hà Nội lấy mẫu 12,892gam, còn 

lại 472,523gam không tìm thấy chất ma túy). 

+ 01 (một) túi nilon kích thước 22x30cm bên trong chứa thảo mộc khô có 

tổng tổng khối lượng 411,212gam (PC09 – CATP Hà Nội lấy mẫu 17,604gam, còn 

lại 393,608gam không tìm thấy chất ma túy). 

(Theo Kết luận giám định số 3907/KLGĐ-PC09 ngày 21/06/2022 của Phòng 

kỹ thuật hình sự - Công an TP. Hà Nội và các biên bản tạm giữ, niêm phong đồ vật, 

tài liệu bị tạm giữ, biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, biên 

bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định ngày 12/6/2022; Kết 

luận giám định số 5603/KL-KTHS ngày  31/8/2022 của Viện khoa học hình sự - Bộ 

công an và các biên bản tạm giữ, niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ, biên bản mở 

niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, biên bản đóng gói, niêm phong và 

giao, nhận lại đối tượng giám định ngày 09/9/2022). 

+ 26 (hai mươi sáu) vỏ túi nilon kích thước 5x7cm. 

+ 01(một) cân Nhơn Hòa màu cam. 

+ 20 (hai mươi) vỏ túi nilon kích thước 5x7cm chưa qua sử dụng; 
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- 01(một) Sim điện thoại đã cũ. 

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại di động màu 

xanh (nhãn hiệu Samsung Galaxy A02 Imei1: 351389226405811, Imei2: 

352682486405813, máy cũ đã qua sử dụng, theo biên bản khám xét của Cơ quan 

Cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàn Kiếm ngày 13/6/2022). Tại thời điểm bàn 

giao máy không mở được để kiểm tra nên chất lượng, hiện trạng, nguồn gốc xuất xứ 

không rõ, không đối chiếu được số imei bên trong và số tiền 1.020.000 đồng (theo 

Giấy nộp tiền mặt số 19553299 ngày 10/1/2023) 

[4] Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm. 

[5] Bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo luật định. 

Vì các lẽ trên;                               

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tiến L phạm tội “Mua bán trái phép chất ma 

túy” 

2. Áp dụng điểm b khoản 2, Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ 

luật hình sự; 

Xử phạt: Nguyễn Tiến L 7 năm 06 tháng (bảy năm sáu tháng) tù. Thời hạn 

tù tính từ ngày 13/06/2022. 

3. Biện pháp tư pháp:  Áp dụng Điều 46; Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 

Bộ luật tố tụng hình sự; tịch thu tiêu hủy: Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) phong bì niêm 

phong số 5602/KL-KTHS của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an được dán kín, 

trên các mép đều có chữ kí của Giám định viên Phạm Thị Thu H, cán bộ Cơ quan 

điều tra Phạm Sơn T và hình dấu đỏ của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an. Bên 

trong có chứa ma túy thu giữ của Lã Xuân Duy A: 01 (một) túi ni lông chứa thảo 

mộc màu xanh cắt vụn, khối lượng 1,210gam (PC09 – Công an TP.Hà Nội lấy mẫu 

giám định 0,435gam, còn lại 0,775gam đều có ma túy loại FUB-144, ma túy FUB-

AMB, ma túy loại 5F-MDMB-PICA và ma túy loại 4F-MDMB-BUTINACA; Viện 

khoa học hình sự – Bộ Công an lấy mẫu giám định 0,174gam, còn lại 0,601gam đều 

có ma túy loại FUB-144, ma túy, ma túy FUB-AMB, ma túy loại 5F-MDMB-PICA 

và ma túy loại 4F-MDMB-BUTINACA). 
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(Theo Kết luận giám định số 3906/KLGĐ-PC09 ngày 21/06/2022 của Phòng 

kỹ thuật hình sự - Công an TP. Hà Nội và các biên bản tạm giữ, niêm phong đồ vật, 

tài liệu bị tạm giữ, biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, biên 

bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định ngày 12/6/2022; Kết 

luận giám định số 5602/KL-KTHS ngày 31/8/2022 của Viện khoa học hình sự - Bộ 

công an và các biên bản tạm giữ, niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ, biên bản mở 

niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, biên bản đóng gói, niêm phong và 

giao, nhận lại đối tượng giám định ngày 09/9/2022); 01 (một) vỏ bao thuốc lá hiệu 

Thăng Long màu vàng; 01 (một) phong bì niêm phong số 5601/KL-KTHS được dán 

kín, trên các mép đều có chữ kí của Giám định viên Trương Mạnh C, cán bộ Cơ 

quan điều tra Phạm Sơn T và hình dấu đỏ của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an. 

Bên trong có chứa ma túy thu giữ của Trần Tùng A: 01 (một) túi ni lông chứa thảo 

mộc khô cắt vụn, khối lượng 0,456gam (PC09 – Công an TP.Hà Nội lấy mẫu giám 

định 0,168gam, còn lại 0,288gam đều có ma túy loại FUB-144, ma túy FUB-AMB, 

ma túy loại 5F-MDMB-PICA và ma túy loại 4F-MDMB-BUTINACA; Viện khoa 

học hình sự – Bộ Công an lấy mẫu giám định 0,186gam, còn lại 0,102gam đều có 

ma túy loại FUB-144, ma túy, ma túy FUB-AMB, ma túy loại 5F-MDMB-PICA và 

ma túy loại 4F-MDMB-BUTINACA). 

(Theo Kết luận giám định số 3905/KLGĐ-PC09 ngày 21/06/2022 của Phòng 

kỹ thuật hình sự - Công an TP. Hà Nội và các biên bản tạm giữ, niêm phong đồ vật, 

tài liệu bị tạm giữ, biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, biên 

bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định ngày 12/6/2022; Kết 

luận giám định số 5601/KL-KTHS ngày 31/8/2022 của Viện khoa học hình sự - Bộ 

công an và các biên bản tạm giữ, niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ, biên bản mở 

niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, biên bản đóng gói, niêm phong và 

giao, nhận lại đối tượng giám định ngày 09/9/2022); 01 (một) hộp giấy niêm phong 

số 5603/KL-KTHS được dán kín, trên các mép đều có chữ kí của Giám định viên 

Lưu Mạnh H, cán bộ Cơ quan điều tra Phạm Sơn T và hình dấu đỏ của Viện khoa 

học hình sự - Bộ Công an. Bên trong có chứa tang vật thu giữ của Nguyễn Tiến L; 

01 (một) túi nilon chứa thảo mộc khô có tổng khối lượng 53,860gam (PC09 – 
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CATP Hà Nội lấy mẫu 5,195gam, còn lại 48,665gam đều có ma túy loại FUB-144, 

ma túy FUB-AMB, ma túy loại 5F-MDMB-PICA và ma túy loại 4F-MDMB-

BUTINACA; Viện khoa học hình sự – Bộ Công an lấy mẫu giám định 2,324gam, 

còn lại 46,341gam đều có ma túy loại FUB-144, ma túy FUB-AMB, ma túy loại 5F-

MDMB-PICA và ma túy loại 4F-MDMB-BUTINACA). 

+ 01 (một) túi nilon kích thước 22x30cm bên trong chứa thảo mộc khô có 

tổng tổng khối lượng 485,415gam (PC09 – CATP Hà Nội lấy mẫu 12,892gam, còn 

lại 472,523gam không tìm thấy chất ma túy). 

+ 01 (một) túi nilon kích thước 22x30cm bên trong chứa thảo mộc khô có 

tổng tổng khối lượng 411,212gam (PC09 – CATP Hà Nội lấy mẫu 17,604gam, còn 

lại 393,608gam không tìm thấy chất ma túy). 

(Theo Kết luận giám định số 3907/KLGĐ-PC09 ngày 21/06/2022 của Phòng 

kỹ thuật hình sự - Công an TP. Hà Nội và các biên bản tạm giữ, niêm phong đồ vật, 

tài liệu bị tạm giữ, biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, biên 

bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định ngày 12/6/2022; Kết 

luận giám định số 5603/KL-KTHS ngày  31/8/2022 của Viện khoa học hình sự - Bộ 

công an và các biên bản tạm giữ, niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ, biên bản mở 

niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định, biên bản đóng gói, niêm phong và 

giao, nhận lại đối tượng giám định ngày 09/9/2022). 

+ 26 (hai mươi sáu) vỏ túi nilon kích thước 5x7cm. 

+ 01(một) cân Nhơn Hòa màu cam. 

+ 20 (hai mươi) vỏ túi nilon kích thước 5x7cm chưa qua sử dụng; 

- 01(một) Sim điện thoại đã cũ. 

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại di động màu 

xanh (nhãn hiệu Samsung Galaxy A02 Imei1: 351389226405811, Imei2: 

352682486405813, máy cũ đã qua sử dụng, theo biên bản khám xét của Cơ quan 

Cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàn Kiếm ngày 13/6/2022). Tại thời điểm bàn 
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giao máy không mở được để kiểm tra nên chất lượng, hiện trạng, nguồn gốc xuất xứ 

không rõ, không đối chiếu được số imei bên trong và 1.020.000 đồng ((theo Giấy 

nộp tiền mặt số 19553299 ngày 10/1/2023);  

Vật chứng lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm theo biên 

bản giao nhận ngày 10/1/2023. 

4. Án phí:  Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Áp dụng Điều 22 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án; 

Bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331; Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự; 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:                                              T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND TP. Hà Nội;              Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND quận Hoàn Kiếm; 

- Công an quận Hoàn Kiếm; 

- CC Thi hành án DS quận Hoàn Kiếm; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ; 

- Lưu VP/TA                                                                    Nguyễn Thị Lệ Hằng 

 


